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Tên giáo viên: C1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:

* Đón trẻ:
- Kiểm tra sức khỏe của trẻ, cô đo thân nhiệt của các con sức khoẻ bình thường cô đón các con vào lớp nhắc nhở trẻ để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Cô ân cần đón trẻ, nhắc nhở trẻ có thói quen chào cô, chào bố mẹ khi đến lớp.
* Thể dục sáng :
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.
- Xoay cổ tay, gập đan ngón tay vào nhau
- Hô hấp:“gà gáy”
- Động tác tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang
- Động tác bụng- lườn: Cúi người về phía trước.
- Động tác chân: Đứng khụy gối
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập, cảm nhận thời tiết buổi sáng (MT6) (MT6)(MT6) (MT6) 

	MT6

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
- Trò chuyện với trẻ về ngày khải giảng, ngày lễ tết trung thu.
- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động mà cháu thích khi được đến trường, đến lớp
- Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi trong lớp bé
- Trò chuyện về lớp học của bé
- Trò chuyện về công việc của cô giáo, công việc của bố mẹ, tên, tuổi, địa chỉ gia đình.
- Trò chuyện về trường MN của bé
- Trò chuyện với trẻ về ngày lễ tết trung thu.
- Trò chuyện về tết trung thu và phong tục ăn bánh nướng bánh dẻo trong ngày tết trung thu.
- Biết chào hỏi và nói lời cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.(MT36) (MT36) 

	MT36

	Hoạt động học
	T2
	
	
	Hoạt động vận động
Thể dục 
Bật nhẩy tại chỗ (MT2) 

	Hoạt động âm nhạc
Âm nhạc

Dạy hát: Cô và mẹ
Nghe hát: cô giáo (MT72) 

	MT27, MT2, MT28, MT38, MT36, MT72

	
	T3
	
	
	Hoạt động khám phá
PKH

Trò chuyện về ngày tết trung thu 

	Hoạt động khám phá
KPKH
Tìm hiểu một số đồ dùng trong lớp (MT38) 

	

	
	T4
	
	
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình:
Tô màu đèn ông sao 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình:
Tô tranh trường mầm non (MT36) 

	

	
	T5
	
	
	Hoạt động làm quen với toán
Luyện đếm trên đối tượng (MT27) 

	Hoạt động làm quen với toán
LQVT:
Nhận biết nhiều hơn- ít hơn (MT28) 

	

	
	T6
	
	
	Hoạt động văn học
Văn học

Thơ
Bạn mới 

	Hoạt động văn học
Văn học

Truyện: đôi bạn tốt 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cầu trượt
* Chơi trò chơi:
- Lộn cầu vồng
* Chơi tự do:
- Vẽ cầu trượt bằng phấn gạch trên sân - Quan sát cầu trượt
* Chơi trò chơi:
- Lộn cầu vồng
* Chơi tự do:
- Vẽ cầu trượt bằng phấn gạch trên sân - Xem Tranh những đồ chơi tết trung thu
* Chơi trò chơi:
- Ai biến mất
* Chơi tự do:
- Trẻ vẽ đèn ông sao trên sân
- Quan sát sân trường
* Trò chơi VĐ:
Tập tầm vông
* Chơi tự do:
- Nhặt lá cây - Quan sát đồ chơi xích đu
* Trò chơi VĐ:
Tập tầm vông
* Chơi tự do:
- Nhặt lá cây xếp hình xích đu - Xem tranh ngày tết trung thu
* Trò chơi VĐ:
Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do:
- Trẻ chơi xích đu

- Quan sát lớp 3tc2
* Trò chơi VĐ:
Lộn cầu vồng
* Chơi tự do:
- Trẻ chơi đồ dùng đồ chơi trên sân - Quan sát đu quay, cầu trượt…
* Trò chơi VĐ:
Lộn cầu vồng
* Chơi tự do:
- Trẻ chơi đồ dùng đồ chơi trên sân - Xem tranh những loại quả trong tết trung thu
* Trò chơi VĐ: Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự do:
- Trẻ chơi vẽ tự do trên sân theo ý thích
- Quan sát góc thiên nhiên quả lớp
* Trò chơi VĐ:
- Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự do:
- Chơi đồ chơi ngoài trời - Xem tranh ảnh về các đồ dùng góc nghệ thuật
* Trò chơi VĐ:
- Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự do:
- Vẽ một số đồ dùng âm nhạc( đàn, trống) -Trẻ chơi dước đèn trong ngày
* Trò chơi VĐ:
Kéo cưa lừa xẻ
* Chơi tự do:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Quan sát lớp học D2
* Trò chơi VĐ:
Kéo cưa lừa xẻ
* Chơi tự do:
- Trẻ chơi đồ dùng trên sân - Xem tranh đồ dùng góc học tập
* Trò chơi VĐ:
Kéo cưa lừa xẻ
* Chơi tự do:
- Trẻ chơi đồ dùng trên sân - Trò chuyện về những thứ chuẩn bị cho ngày trung thu
* Trò chơi VĐ:
Nu na nu nống
* Chơi tự do:
-Trẻ nhặt lá xếp đèn ông sao (MT40) 

	MT40

	Hoạt động chơi góc
	uần 2
- Góc xây dựng Xây lớp của bé
CB: Gạch, hàng rào, thảm cỏ, một số loại hoa, các mô hình nhà cửa, ...
KN: Rèn kỹ năng lắp ghép, sắp đặt hợp lí, gọn gàng.
- Xếp chồng xếp cạnh, xếp thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
-Góc phân vai: Bán hàng: bán cặp sach, mũ
-Góc học tập- sách: Xem sách truyện, Chơi một số trò chơi phát triển tư duy, chơi với sách thông minh.
-Góc nghệ thuật:
Tô, vẽ, tranh trường lớp
Hát múa , vận động theo nhạc , nghe một số bài hát về chủ đề
-Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh : Tưới cây, lau lá cây, nhặt lá úa. Chơi với nước.
Tuần 3
-Góc xây dựng- lắp ghép Xếp con đường đến trường.
CB: Gạch, hàng rào, mô hình nhà cửa, cây xanh,...
KN: Rèn kỹ năng lắp ghép, sắp đặt hợp lí, gọn gàng.
-Góc phân vai: Bán hàng: các các dồ dùng cho bé
-Góc học tập- sách: Xem sách truyện, kể truyện theo tranh
-Góc khám phá và thực hành kỹ năng tự phục vụ: cách gấp khăn mặt .
-Góc nghệ thuật:
Tô, Vẽ tranh về trường lớp đồ dùng đồ chơi
Hát múa , vận động theo nhạc , nghe một số bài hát: Đi học, trường làng tôi, Lớp chúng ta đoàn kết...
-Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh : Tưới cây, lau lá cây, nhặt lá úa. Chơi với nước.
Tuần 3
-Góc xây dựng- lắp ghép(TT):
CB: Gạch, hàng rào, thảm cỏ, cây xanh, ….
KN: Rèn kỹ năng thỏa thuận theo nhóm.lắp ghép, sắp đặt hợp lí, gọn gàng.
-Góc phân vai: Bán hàng: bán đồ dùng đèn ông sao, đền lồng
-Góc khám phá và thực hành kỹ năng tự phục vụ:
-Góc nghệ thuật:
Trang trí đèn trung thu
Hát múa , vận động theo nhạc, nghe một số bài hát về trung thu
-Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát, chơi với nước.(MT80)(MT80) (MT78) 

	MT78

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 6 bước
-Trẻ sử dụng đúng cách các đồ dùng vệ sinh
-Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu vệ sinh Dạy trẻ một số kỹ năng trong ăn uống. Ăn hết suất
- Ăn đa dạng các loại thức ăn, ăn hết suất
- không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc ăn các loại quả có hạt ….. (MT13) 

	MT13

	Hoạt động chiều
	- Làm quen một số nhạc cụ quen thuộc.
- Rèn kỹ năng chào hỏi lễ phép với người lớn - Rèn trẻ kỹ năng cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định , lấy cất đồ dùng đồ chơi vào các góc - Thể dục: Tập đội hình
- Ôn học bài buổi sáng
- Thực hành cách chào hỏi cô, các bạn, ông bà, bố mẹ khi đến lớp và lúc ra về. - Ôn luyện các hoạt động đã học buổi sáng
- Chơi theo ý thích . (MT63) 

Tham gia chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới. - Luyện tập vỗ tay, vẫy tay, co duỗi ngón tay, đan các ngón tay vào nhau, xoa 2 lòng bàn tay vào nhau
- Rèn trẻ biết chào hỏi lễ phép với người lớn
- Ôn luyện các hoạt động đã học buổi sáng
- Rèn trẻ nhận biết ký hiệu trên đồ dùng cá nhân của trẻ - Hoàn thiện bài “ Nhận biết nhóm số lượng 1,2” vở bé làm quen với toán trang 10
- Rèn kỹ năng biết cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Dạy trẻ đọc bài thơ bạn mới
- Rèn các kỹ năng
Dạy trẻ cách chào hỏi lế phép với người lớn - Đưa ra các yêu cầu rõ ràng, cụ thể để trẻ thực hiện như “ Con lấy cho cô chiếc cốc ngoài tủ cốc”.
- Rèn kỹ năng nhận biết ký hiệu đồ dùng của trẻ - Rèn kỹ năng chào hỏi - Ôn bài tập buổi sáng
- Rèn kỹ năng rửa tay rửa mặt, kỹ năng nhận ký hiệu khăn mặt.

- Rèn trẻ kỹ năng cất đồ dùng đúng nơi quy định - Đưa ra các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để trẻ trả lời các câu hỏi mà cô đưa ra một cách rõ ràng.
- Đọc đồng giao nu na nu nống - Ôn học bài buổi sáng
- Rèn kỹ năng rửa tay rửa mặt, kỹ năng nhận ký hiệu
- Vệ sinh trả trẻ - Cho Trẻ ôn lại bài sáng đã học
- Rèn trẻ kỹ năng cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Cho các con đi rước đèn trung thu ỏ sân trường
-Thứ 6 hàng tuần cho trẻ biểu diễn văn nghệ - Nêu gương - Bé ngoan.
Âm nhạc: Dạy hát
Trường chúng cháu là trường mầm non

- Trẻ chơi tự do các góc
- Chơi theo ý thích ở các góc
Thứ 6 hàng tuần cho trẻ biểu diễn văn nghệ - Nêu gương - Bé ngoan. (MT43) 

	MT63, MT43

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai giảng 
	Rèn nề nếp 
	Tết trung thu 
	Trường mầm non của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
MT2:Trẻ đạt 25/26 =96% Trẻ chưa đạt: 1/26 = 4%. Cháu Phạm Minh Khôi
MT 6: Trẻ đạt 26/26= 100%
MT 36:Trẻ đạt 23/23= 100%
MT 40: Trẻ đạt 26/26= 100%
MT 43: Trẻ đạt 26/26= 100%
MT 63: Trẻ đạt 26/26= 100%
MT 72: Trẻ đạt 24/26 = 92% Trẻ chưa đạt : 2/26 = 8%. Cháu Phạm Minh Khôi và Phạm Gia Hưng
MT 78: Trẻ đạt 26/26 = 100%


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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Đã ký số



